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CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Công nghiệp trọng điểm.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về ngành công nghiệp trọng điểm; chính sách phát triển công nghiệp trọng điểm; doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm; nhà đầu tư chiến lược; hợp đồng phát triển công nghiệp chiến lược; cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm; tổ hợp công nghiệp trọng điểm và các nội dung khác có liên quan đến phát triển công nghiệp trọng điểm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước.
2. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, phát triển công nghệ, cung ứng dịch vụ và các hoạt động khác liên quan đến ngành công nghiệp trọng điểm.
3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Ngành công nghiệp trọng điểm là ngành công nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh tài nguyên, an ninh công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng.
2. Năng lực công nghiệp quốc gia là khả năng nghiên cứu, thiết kế, tích hợp hệ thống, chế tạo, xây dựng, vận hành, bảo trì, cung ứng dịch vụ kỹ thuật, làm chủ công nghệ, phát triển doanh nghiệp và chuỗi giá trị trong nước đối với các ngành công nghiệp.
3. Doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm là doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp trọng điểm và đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ.
4. Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Luật này và quy định của Chính phủ.
5. Tổ hợp công nghiệp trọng điểm là khu vực được quy hoạch để phát triển tập trung một hoặc nhiều ngành công nghiệp trọng điểm gắn với hệ thống kết cấu hạ tầng, logistics, năng lượng, nghiên cứu phát triển, đào tạo và các hoạt động hỗ trợ khác.
6. Hợp đồng phát triển công nghiệp chiến lược là thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp trọng điểm theo quy định của pháp luật.
7. Dự án đối ứng là dự án do nhà đầu tư chiến lược thực hiện nhằm phát triển năng lực công nghiệp quốc gia, chuỗi cung ứng trong nước, nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển hoặc các mục tiêu phát triển công nghiệp khác theo cam kết với Nhà nước.
Điều 4. Mục tiêu phát triển công nghiệp trọng điểm
1. Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc gia.
2. Nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia, năng lực tự chủ của nền kinh tế và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
3. Hình thành các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế và giữ vai trò dẫn dắt trong các ngành công nghiệp trọng điểm.
4. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.
5. Bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh tài nguyên, an ninh công nghệ, an ninh dữ liệu và an ninh chuỗi cung ứng.
Điều 5. Nguyên tắc quản lý dự án công nghiệp trọng điểm
1. Nhà nước thực hiện quản lý dự án công nghiệp trọng điểm trên cơ sở quy hoạch, sử dụng nguồn lực, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phát triển năng lực công nghiệp quốc gia và các kết quả đầu ra của dự án.
2. Kết quả đầu ra của dự án bao gồm các chỉ tiêu về công suất, sản lượng, hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên, năng lượng, phát triển năng lực công nghiệp quốc gia, bảo vệ môi trường, an toàn và các chỉ tiêu khác theo quy định của pháp luật.
3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tập trung quản lý việc tuân thủ quy hoạch, sử dụng đất đai, mặt nước, không gian biển, tài nguyên, năng lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các kết quả đầu ra của dự án theo quy định của pháp luật.
4. Nhà đầu tư được chủ động lựa chọn công nghệ, giải pháp kỹ thuật, phương án thiết kế, phương án tổ chức thực hiện và vận hành dự án phù hợp với quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu quản lý nhà nước.
5. Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án công nghiệp trọng điểm, nhà đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan nhà nước có liên quan đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định của Chính phủ.
6. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn theo quy định; trường hợp quá thời hạn mà không có ý kiến thì được coi là đồng ý đối với nội dung được lấy ý kiến, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
7. Nhà đầu tư có trách nhiệm xem xét, giải trình việc tiếp thu hoặc không tiếp thu ý kiến của cơ quan nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật về phương án lựa chọn và việc bảo đảm tuân thủ các yêu cầu quản lý nhà nước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các kết quả đầu ra của dự án.
8. Việc quản lý nhà nước đối với dự án công nghiệp trọng điểm được thực hiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hậu kiểm, nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.
Điều 6. Áp dụng pháp luật đối với công nghiệp trọng điểm
1. Hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác liên quan đến công nghiệp trọng điểm được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp Luật này có quy định đặc thù về:
a) Nhà đầu tư chiến lược;
b) Cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm;
c) Dự án đối ứng phát triển công nghiệp;
d) Doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm;
đ) Doanh nghiệp đầu chuỗi;
e) Tổ hợp công nghiệp trọng điểm;
g) Công nghiệp ngoài khơi;
h) Công nghiệp khoáng sản chiến lược và đất hiếm;
i) Hợp đồng phát triển công nghiệp chiến lược;
k) Công cụ tài chính phát triển công nghiệp trọng điểm;
l) Cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực chiến lược quốc gia phục vụ phát triển công nghiệp trọng điểm;
m) Các cơ chế đặc thù khác được quy định trong Luật này;
thì áp dụng quy định của Luật này.
3. Việc áp dụng quy định tại khoản 2 Điều này phải bảo đảm thống nhất với Hiến pháp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 7. Danh mục ngành công nghiệp trọng điểm
1. Ngành công nghiệp trọng điểm bao gồm:
a) Công nghiệp năng lượng và thiết bị năng lượng;
b) Công nghiệp điện gió ngoài khơi;
c) Công nghiệp khoáng sản chiến lược và đất hiếm;
d) Công nghiệp luyện kim;
đ) Công nghiệp vật liệu;
e) Công nghiệp hóa chất cơ bản và hóa chất công nghệ cao;
g) Công nghiệp cơ khí, chế tạo, đóng tàu và công trình biển;
h) Công nghiệp đường sắt;
i) Công nghiệp ô tô;
k) Công nghiệp bán dẫn và điện tử công nghệ cao;
l) Công nghiệp hỗ trợ;
m) Công nghiệp môi trường, công nghiệp tái chế và công nghệ giảm phát thải;
n) Các ngành công nghiệp trọng điểm khác theo quyết định của Chính phủ.
2. Chính phủ quy định phạm vi, sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp thuộc từng ngành công nghiệp trọng điểm.
Điều 8. Nguyên tắc phát triển công nghiệp trọng điểm
1. Phát triển công nghiệp trọng điểm gắn với nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia, năng lực tự chủ của nền kinh tế và lợi ích quốc gia.
2. Kết hợp hài hòa giữa nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế; giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.
3. Bảo đảm môi trường cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp Việt Nam và phát triển chuỗi giá trị trong nước.
4. Bảo đảm sự tham gia của các thành phần kinh tế trong phát triển công nghiệp trọng điểm.
5. Chính sách phát triển công nghiệp trọng điểm phải hướng tới nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, mức độ làm chủ công nghệ, thiết kế, engineering, thiết kế tích hợp hệ thống, tích hợp hệ thống, tổng thầu EPC, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Điều 9. Nguyên tắc phát triển năng lực công nghiệp quốc gia
1. Phát triển công nghiệp trọng điểm nhằm nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia, giá trị gia tăng trong nước, năng lực tự chủ của nền kinh tế và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
2. Việc lựa chọn nhà đầu tư, xây dựng chính sách, phân bổ nguồn lực và đánh giá hiệu quả phát triển công nghiệp không chỉ căn cứ vào quy mô vốn đầu tư, doanh thu, giá trị sản xuất hoặc kim ngạch xuất khẩu mà phải căn cứ vào mức độ đóng góp cho năng lực công nghiệp quốc gia.
3. Nhà nước áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp nhằm gia tăng giá trị trong nước, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển, thiết kế, tích hợp hệ thống, vận hành, bảo trì và làm chủ công nghệ.
4. Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá mức độ đóng góp cho năng lực công nghiệp quốc gia.
Điều 10. Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm
1. Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm là chương trình tổng thể của Nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp trọng điểm trong từng thời kỳ.
2. Chính phủ tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm.
3. Chính phủ định kỳ báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm.

CHƯƠNG II
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
Điều 11. Chính sách phát triển thị trường
1. Nhà nước thực hiện các chính sách phát triển thị trường trong nước và quốc tế đối với sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp thuộc ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và dự án sử dụng nguồn lực nhà nước có trách nhiệm sử dụng sản phẩm, công nghệ và dịch vụ thuộc danh mục do Chính phủ quy định.
3. Nhà nước áp dụng cơ chế cam kết thị trường tối thiểu đối với sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp trọng điểm theo quy định của Chính phủ.
4. Chính phủ quy định cơ chế phát triển thị trường đối với từng ngành công nghiệp trọng điểm.
Điều 12. Chính sách phát triển sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp trọng điểm
1. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh tài nguyên và an ninh chuỗi cung ứng.
2. Chính phủ xác định danh mục sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp trọng điểm trong từng thời kỳ.
3. Đối với từng sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp trọng điểm, Chính phủ quy định lộ trình phát triển năng lực trong nước, làm chủ công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
4. Nhà nước áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp để doanh nghiệp Việt Nam thực hiện nghiên cứu, phát triển, thiết kế, tích hợp hệ thống, sản xuất, xây dựng, vận hành, bảo trì và cung ứng dịch vụ kỹ thuật trong ngành công nghiệp trọng điểm.
Điều 13. Chính sách bảo đảm tự chủ công nghiệp và an ninh chuỗi cung ứng
1. Nhà nước thực hiện các chính sách cần thiết để bảo đảm năng lực trong nước đối với các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với:
a) An ninh quốc gia;
b) Quốc phòng, an ninh;
c) An ninh năng lượng;
d) An ninh tài nguyên;
đ) An ninh chuỗi cung ứng;
e) Các lĩnh vực chiến lược khác theo quy định của Chính phủ.
2. Chính phủ xác định danh mục sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp chiến lược cần bảo đảm năng lực trong nước trong từng thời kỳ.
3. Chính phủ quy định lộ trình phát triển, làm chủ và sử dụng năng lực trong nước đối với từng ngành công nghiệp trọng điểm.
4. Năng lực trong nước quy định tại khoản 3 Điều này bao gồm:
a) Nghiên cứu phát triển;
b) Thiết kế;
c) Thiết kế tích hợp hệ thống;
d) Chế tạo, sản xuất;
đ) Xây dựng, lắp đặt;
e) Tích hợp hệ thống;
g) Vận hành;
h) Bảo trì, sửa chữa;
i) Đánh giá, thử nghiệm và chứng nhận;
k) Cung ứng dịch vụ kỹ thuật;
l) Làm chủ công nghệ;
m) Các năng lực công nghiệp khác theo quy định của Chính phủ.
5. Chính phủ quy định lộ trình nâng cao vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều này, bao gồm việc tham gia, đồng chủ trì hoặc chủ trì thực hiện.
6. Đối với các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp chiến lược đã hình thành năng lực trong nước, Chính phủ quy định cơ chế phát triển thị trường và lộ trình sử dụng năng lực trong nước phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp quốc gia, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng và an ninh chuỗi cung ứng.
7. Nhà nước bố trí nguồn lực và áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp để phát triển, sử dụng và làm chủ năng lực trong nước đối với sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp chiến lược.
8. Nhà nước áp dụng cơ chế khách hàng đầu tiên, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm công nghiệp đầu tiên.
9. Nhà nước xác định các tổ chức, doanh nghiệp giữ vai trò người mua cuối cùng chiến lược đối với các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp chiến lược; các chủ thể này có trách nhiệm tham gia phát triển thị trường, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
10. Người mua cuối cùng chiến lược có trách nhiệm tham gia phát triển thị trường, thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm công nghiệp đầu tiên và thực hiện các cơ chế phát triển thị trường theo quy định của Chính phủ.
11. Chính phủ xác định các tổ chức giữ vai trò người mua cuối cùng chiến lược đối với từng sản phẩm, công nghệ, dịch vụ hoặc năng lực công nghiệp chiến lược.
a) Các tổ chức này có trách nhiệm:
b) Tham gia phát triển thị trường; 
c) Tham gia thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm đầu tiên; 
d) Tham gia thực hiện cơ chế cam kết thị trường tối thiểu; 
e) Phát triển doanh nghiệp Việt Nam và chuỗi cung ứng trong nước.
Điều 14. Chính sách phát triển chuỗi giá trị công nghiệp
1. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển chuỗi giá trị công nghiệp trong nước và nâng cao vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
2. Chính phủ quy định lộ trình phát triển doanh nghiệp cung ứng trong nước, nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước và phát triển hệ sinh thái công nghiệp đối với từng ngành công nghiệp trọng điểm.
3. Nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp đầu chuỗi và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện các cam kết về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển doanh nghiệp Việt Nam và phát triển chuỗi cung ứng trong nước.
4. Danh mục sản phẩm phải sản xuất tại Việt Nam, danh mục dịch vụ phải cung cấp tại Việt Nam và danh mục năng lực công nghiệp phải làm chủ tại Việt Nam được xây dựng trên cơ sở mức độ quan trọng đối với an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, phát triển chuỗi cung ứng chiến lược, khả năng làm chủ công nghệ và yêu cầu phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
Nhà nước áp dụng các cơ chế phát triển công nghiệp theo quy định của Luật này để hỗ trợ hình thành thị trường, phát triển sản phẩm, dịch vụ và năng lực công nghiệp trọng điểm.
5. Chính sách phát triển công nghiệp được áp dụng có thời hạn, gắn với mục tiêu phát triển năng lực công nghiệp quốc gia, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước; được rà soát định kỳ, điều chỉnh, giảm dần hoặc chấm dứt khi mục tiêu phát triển đã đạt được hoặc năng lực công nghiệp đã được hình thành.
Điều 15. Chính sách phát triển năng lực công nghiệp quốc gia
1. Nhà nước áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp đối với hoạt động thiết kế, engineering, thiết kế tích hợp hệ thống, tích hợp hệ thống, tổng thầu EPC, thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận và thương mại hóa sản phẩm công nghiệp đầu tiên.
2. Nhà nước hỗ trợ hình thành năng lực đối với các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và hệ thống có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia.
3. Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư hạ tầng dùng chung phục vụ phát triển công nghiệp trọng điểm, bao gồm trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, trung tâm máy móc thiết bị dùng chung, cơ sở đào tạo nhân lực và các hạ tầng kỹ thuật khác.
4. Nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm và các tổ chức được áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển năng lực công nghiệp theo quy định của Chính phủ.
5. Chính phủ quy định chương trình phát triển năng lực công nghiệp quốc gia đối với từng ngành công nghiệp trọng điểm.
Điều 16. Cơ sở dữ liệu phát triển công nghiệp
1. Nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công nghiệp trọng điểm. 
2. Tổ chức, cá nhân được áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá năng lực công nghiệp quốc gia theo quy định của Chính phủ. 
3. Việc quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và an ninh dữ liệu.
Điều 17. Chính sách phát triển doanh nghiệp Việt Nam
1. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển doanh nghiệp Việt Nam có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế và giữ vai trò dẫn dắt trong ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.
3. Chính phủ quy định cơ chế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghiệp.
Điều 18. Chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực
1. Nhà nước ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Nhà nước hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, làm chủ và thương mại hóa công nghệ.
3. Nhà nước hỗ trợ và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo nghề.
4. Chính phủ quy định cơ chế hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp trọng điểm.
Điều 19. Chính sách sử dụng nguồn lực chiến lược quốc gia
1.  Nhà nước thực hiện cơ chế huy động, phân bổ, khai thác và sử dụng nguồn lực chiến lược để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Nguồn lực chiến lược được giao, phân bổ hoặc cho phép tiếp cận trên cơ sở cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm và kết quả thực hiện cam kết.
3. Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện cơ chế tiếp cận nguồn lực chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp theo quy định của Luật này.
4. Chính phủ quy định tiêu chí xác định nguồn lực chiến lược; cơ chế tiếp cận, phân bổ, khai thác, sử dụng và giám sát việc sử dụng nguồn lực chiến lược.
5. Việc giao, phân bổ hoặc cho phép tiếp cận nguồn lực chiến lược được thực hiện theo Luật này và pháp luật có liên quan; không thay thế trình tự, thủ tục theo pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài sản công, đầu tư công và pháp luật chuyên ngành khác, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.
Điều 20. Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm
1. Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm là chương trình tổng thể của Nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp trọng điểm trong từng thời kỳ.
2. Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm bao gồm:
a) Ngành công nghiệp trọng điểm ưu tiên;
b) Sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp trọng điểm;
c) Sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp chiến lược cần bảo đảm tự chủ;
d) Dự án trọng điểm;
đ) Doanh nghiệp trọng điểm;
e) Nguồn lực thực hiện;
g) Cơ chế, chính sách hỗ trợ;
h) Các nội dung cần thiết khác.
3. Chính phủ tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm.
4. Chính phủ định kỳ báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm.
5. Nhà nước sử dụng nguồn lực chiến lược để hình thành, phát triển và làm chủ sản phẩm, dịch vụ và năng lực công nghiệp quốc gia; việc giao, phân bổ hoặc cho phép tiếp cận nguồn lực chiến lược được thực hiện gắn với mục tiêu phát triển năng lực công nghiệp quốc gia theo quy định của Luật này.
Điều 21. Cơ chế phát triển công nghiệp
1. Cơ chế phát triển công nghiệp bao gồm:
a) Cơ chế phát triển thị trường;
b) Cơ chế khách hàng đầu tiên;
c) Cơ chế thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm công nghiệp đầu tiên;
d) Cơ chế cam kết thị trường tối thiểu;
đ) Cơ chế biên độ giá phát triển công nghiệp;
e) Cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ;
g) Cơ chế phát triển chuỗi cung ứng;
h) Cơ chế phát triển hạ tầng dùng chung;
i) Cơ chế phát triển năng lực công nghiệp quốc gia;
k) Các cơ chế khác theo quy định của Chính phủ.
2. Nhà nước áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp nhằm hình thành, phát triển và làm chủ sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, chuỗi cung ứng và năng lực công nghiệp thuộc ngành công nghiệp trọng điểm.
3. Nhà nước áp dụng cơ chế biên độ giá phát triển công nghiệp có thời hạn nhằm hình thành năng lực công nghiệp quốc gia.
4. Cơ chế phát triển công nghiệp được áp dụng có thời hạn, gắn với mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và kết quả phát triển năng lực công nghiệp.
5. Cơ chế phát triển công nghiệp được rà soát định kỳ; được điều chỉnh, giảm dần hoặc chấm dứt khi năng lực công nghiệp mục tiêu đã được hình thành hoặc mục tiêu phát triển đã đạt được.
6. Việc áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp phải gắn với cam kết phát triển công nghiệp và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được áp dụng cơ chế.
7. Chính phủ quy định các cơ chế phát triển công nghiệp; tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng; cơ chế giám sát, đánh giá và chấm dứt áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp.

CHƯƠNG III
DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM VÀ NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
Điều 22. Doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm
1. Doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm là doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp trọng điểm và đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ.
2. Doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
3. Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm.
Điều 23. Doanh nghiệp đầu chuỗi
1. Doanh nghiệp đầu chuỗi là doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt phát triển ngành, chuỗi giá trị hoặc hệ sinh thái công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp trọng điểm.
2. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển doanh nghiệp đầu chuỗi trong các ngành công nghiệp trọng điểm nhằm dẫn dắt phát triển ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp.
3. Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp đầu chuỗi và cơ chế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu chuỗi.
Điều 24. Nhà đầu tư chiến lược
1. Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự án công nghiệp trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển ngành, phát triển năng lực công nghiệp quốc gia hoặc thực hiện mục tiêu chiến lược của quốc gia.
2. Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn trên cơ sở:
a) Năng lực tài chính;
b) Năng lực công nghệ;
c) Kinh nghiệm và năng lực quản trị;
d) Cam kết phát triển công nghiệp tại Việt Nam;
đ) Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.
3. Nhà đầu tư chiến lược được giao, phân bổ hoặc tiếp cận các nguồn lực chiến lược quốc gia tương xứng với mức độ cam kết và kết quả thực hiện cam kết phát triển công nghiệp quy định tại Điều 16 của Luật này tương xứng với mức độ cam kết và kết quả thực hiện cam kết.
4. Nhà đầu tư chiến lược có trách nhiệm thực hiện dự án đối ứng theo cam kết phát triển công nghiệp.
5. Chính phủ quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.
Điều 25. Doanh nghiệp phát triển công nghiệp quốc gia
1. Doanh nghiệp phát triển công nghiệp quốc gia là doanh nghiệp được công nhận để thực hiện nhiệm vụ phát triển năng lực công nghiệp quốc gia đối với sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, chuỗi cung ứng hoặc năng lực công nghiệp thuộc ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Doanh nghiệp phát triển công nghiệp quốc gia được áp dụng các cơ chế phát triển công nghiệp theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
3. Chính phủ quy định tiêu chí, điều kiện, thẩm quyền công nhận, quyền, nghĩa vụ và cơ chế giám sát đối với doanh nghiệp phát triển công nghiệp quốc gia.
Điều 26. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
1. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phải căn cứ vào:
a) Mục tiêu phát triển ngành công nghiệp trọng điểm;
b) Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm;
c) Nhu cầu phát triển năng lực công nghiệp quốc gia;
d) Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
đ) Mức độ cam kết phát triển công nghiệp tại Việt Nam.
3. Chính phủ quy định cơ chế lựa chọn, công nhận, thay đổi và chấm dứt tư cách nhà đầu tư chiến lược.
Điều 27. Quyền của nhà đầu tư chiến lược
1. Được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
2. Được áp dụng cơ chế đặc thù theo hợp đồng phát triển công nghiệp chiến lược.
3. Được giao, phân bổ hoặc tiếp cận các nguồn lực chiến lược quốc gia theo quy định của Luật này.
4. Được tham gia thực hiện các chương trình, dự án và nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm theo quy định của Chính phủ.
5. Được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
6. Hợp đồng phát triển công nghiệp chiến lược phải xác định dự án đối ứng, tiến độ thực hiện, trách nhiệm các bên và cơ chế giám sát thực hiện.
Điều 28. Nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược
1. Thực hiện đầy đủ các cam kết đầu tư theo quy định của pháp luật và hợp đồng phát triển công nghiệp chiến lược.
2. Thực hiện các cam kết về:
a) Chuyển giao công nghệ;
b) Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
c) Phát triển chuỗi cung ứng trong nước;
d) Đào tạo nguồn nhân lực;
đ) Nghiên cứu phát triển;
e) Nội địa hóa sản xuất;
g) Các cam kết khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng phát triển công nghiệp chiến lược.
3. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực chiến lược quốc gia được giao hoặc được tiếp cận.
4. Chịu sự giám sát, đánh giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các cam kết.
Điều 29. Cam kết phát triển công nghiệp
1. Nhà đầu tư chiến lược phải thực hiện các cam kết phát triển công nghiệp phù hợp với ngành, lĩnh vực và dự án đầu tư.
2. Nội dung cam kết bao gồm một hoặc nhiều nội dung sau đây:
a) Chuyển giao công nghệ;
b) Làm chủ công nghệ;
c) Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
d) Phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ;
đ) Tỷ lệ nội địa hóa;
e) Giá trị mua sắm trong nước;
g) Đào tạo nguồn nhân lực;
h) Nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo;
i) Các nội dung khác theo quy định của Chính phủ.
3. Chính phủ quy định cơ chế xác định, theo dõi và đánh giá việc thực hiện cam kết phát triển công nghiệp.
Điều 30. Giám sát và đánh giá thực hiện cam kết
1. Việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư chiến lược được giám sát và đánh giá trong suốt quá trình thực hiện dự án.
2. Kết quả thực hiện cam kết là căn cứ để áp dụng, điều chỉnh, gia hạn hoặc chấm dứt các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ và cơ chế đặc thù đã được áp dụng đối với nhà đầu tư chiến lược.
3. Chính phủ quy định cơ chế giám sát, đánh giá và xử lý trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ cam kết.

CHƯƠNG IV
CAM KẾT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
Điều 31. Nguyên tắc cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm
1. Tổ chức, cá nhân được áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm, được giao nguồn lực chiến lược quốc gia hoặc được hưởng cơ chế đặc biệt theo quy định của Luật này có trách nhiệm thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm.
2. Cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm là căn cứ để xem xét áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm, giao nguồn lực chiến lược quốc gia, đánh giá kết quả thực hiện dự án và áp dụng các cơ chế tiếp theo.
3. Cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm phải gắn với mục tiêu phát triển doanh nghiệp Việt Nam, chuỗi cung ứng trong nước, năng lực công nghiệp quốc gia, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam.
Điều 32. Nội dung cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm
1. Cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm được xây dựng phù hợp với từng ngành công nghiệp trọng điểm, từng dự án và từng loại nguồn lực chiến lược quốc gia.
2. Nội dung cam kết bao gồm một hoặc nhiều nội dung sau đây:
a) Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
b) Phát triển chuỗi cung ứng trong nước;
c) Phát triển năng lực công nghiệp quốc gia;
d) Phát triển công nghệ;
đ) Phát triển nguồn nhân lực;
e) Phát triển dịch vụ công nghiệp;
g) Phát triển năng lực thiết kế, engineering, tích hợp hệ thống và tổng thầu EPC;
h) Phát triển nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo;
i) Phát triển thị trường cho sản phẩm và dịch vụ công nghiệp trọng điểm;
k) Bảo đảm an ninh công nghiệp, an ninh dữ liệu và an ninh chuỗi cung ứng;
l) Các nội dung khác theo quy định của Chính phủ.
Điều 33. Cam kết phát triển doanh nghiệp Việt Nam
1. Nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm và các tổ chức được hưởng cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm có trách nhiệm tham gia phát triển doanh nghiệp Việt Nam.
2. Cam kết phát triển doanh nghiệp Việt Nam bao gồm một hoặc nhiều nội dung sau đây:
a) Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng;
b) Chuyển giao công nghệ, dữ liệu kỹ thuật và tri thức quản lý;
c) Hỗ trợ tiêu chuẩn, chứng nhận và quản trị doanh nghiệp;
d) Hỗ trợ tham gia thị trường trong nước và quốc tế;
đ) Các nội dung khác theo quy định của Chính phủ.
Điều 34. Cam kết phát triển chuỗi cung ứng trong nước
1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 25 có trách nhiệm tham gia phát triển chuỗi cung ứng trong nước.
2. Chính phủ quy định lộ trình phát triển chuỗi cung ứng trong nước đối với từng ngành công nghiệp trọng điểm.
3. Việc đánh giá kết quả thực hiện cam kết được thực hiện trên cơ sở mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam, mức độ phát triển chuỗi cung ứng và giá trị gia tăng tạo ra trong nước.
Điều 35. Cam kết phát triển năng lực công nghiệp quốc gia
1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 25 có trách nhiệm tham gia phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
2. Cam kết phát triển năng lực công nghiệp quốc gia bao gồm một hoặc nhiều nội dung sau đây:
a) Nghiên cứu phát triển;
b) Thiết kế;
c) Engineering;
d) Tích hợp hệ thống;
đ) Sản xuất và chế tạo;
e) Vận hành và bảo trì;
g) Tổng thầu EPC;
h) Thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận và thương mại hóa sản phẩm, công nghệ, dịch vụ công nghiệp;
i) Các năng lực công nghiệp khác theo quy định của Chính phủ
3. Chính phủ quy định lộ trình phát triển năng lực công nghiệp quốc gia đối với từng ngành công nghiệp trọng điểm.
Điều 36. Cam kết phát triển dịch vụ công nghiệp và năng lực EPC
1. Nhà nước thực hiện lộ trình phát triển năng lực dịch vụ công nghiệp trong nước đối với các ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Đối với các dự án đầu tiên trong một ngành hoặc công nghệ mới, tổ chức nước ngoài được đảm nhận vai trò chủ trì trong hoạt động tư vấn, thiết kế, engineering, tích hợp hệ thống hoặc tổng thầu EPC.
3. Đối với các dự án tiếp theo, Chính phủ quy định lộ trình nâng cao vai trò chủ trì của doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động tư vấn, thiết kế, engineering, tích hợp hệ thống, vận hành, bảo trì và tổng thầu EPC.
Điều 37. Cam kết phát triển nguồn nhân lực
1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 25 có trách nhiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển chuyên gia công nghiệp, kỹ sư trưởng, tổng công trình sư, chuyên gia thiết kế, engineering, tích hợp hệ thống, quản lý dự án và nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm.
3. Nhà đầu tư chiến lược có trách nhiệm thực hiện các cam kết phát triển năng lực công nghiệp được xác định trong hợp đồng phát triển công nghiệp, bao gồm một hoặc một số nội dung sau:
a) Phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế, engineering, thiết kế tích hợp hệ thống, tích hợp hệ thống hoặc tổng thầu EPC;
b) Phát triển chuỗi cung ứng và nhà cung cấp trong nước;
c) Phát triển chuyên gia và nguồn nhân lực công nghiệp;
d) Tăng tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước;
đ) Chuyển giao, tiếp nhận và làm chủ công nghệ;
e) Các mục tiêu phát triển năng lực công nghiệp khác theo hợp đồng phát triển công nghiệp
Điều 38. Cam kết bảo đảm an ninh công nghiệp và an ninh dữ liệu
1. Đối với các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ, hệ thống hoặc hạ tầng thuộc ngành công nghiệp trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh công nghệ, an ninh dữ liệu hoặc an ninh chuỗi cung ứng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các cam kết phát triển năng lực trong nước theo quy định của Chính phủ.
2. Chính phủ quy định các khâu, công đoạn, sản phẩm, dịch vụ hoặc năng lực công nghiệp phải được phát triển, làm chủ hoặc thực hiện tại Việt Nam theo lộ trình do Chính phủ quy định.
Điều 39. Giám sát thực hiện cam kết
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giám sát việc thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm.
2. Việc giám sát được thực hiện trên cơ sở các chỉ tiêu, kết quả và lộ trình đã cam kết.
Điều 40. Đánh giá kết quả thực hiện cam kết
1. Việc đánh giá kết quả thực hiện cam kết được thực hiện định kỳ hoặc theo từng giai đoạn.
2. Nội dung đánh giá bao gồm:
a) Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
b) Phát triển chuỗi cung ứng trong nước;
c) Phát triển năng lực công nghiệp quốc gia;
d) Làm chủ công nghệ;
đ) Giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam;
e) Bảo đảm an ninh công nghiệp và an ninh chuỗi cung ứng;
g) Các nội dung cam kết khác.
3. Kết quả đánh giá là căn cứ để áp dụng, điều chỉnh hoặc chấm dứt các cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm.
Điều 41. Xử lý trường hợp không thực hiện cam kết
1. Tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm phải thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được áp dụng một hoặc nhiều biện pháp sau đây:
a) Điều chỉnh hoặc chấm dứt cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm đã được áp dụng;
b) Thu hồi hoặc hạn chế quyền tiếp cận nguồn lực chiến lược quốc gia;
c) Không xem xét áp dụng các cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm trong thời hạn nhất định;
d) Thu hồi các khoản hỗ trợ của Nhà nước theo quy định của pháp luật;
đ) Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 42. Cơ chế đặc biệt đối với nhà đầu tư chiến lược
1. Nhà đầu tư chiến lược thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm hoặc dự án đối ứng được áp dụng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ và cơ chế phát triển đặc biệt tương ứng với mức độ đóng góp đối với phát triển công nghiệp trọng điểm và năng lực công nghiệp quốc gia.
2. Mức độ ưu đãi, hỗ trợ và cơ chế phát triển đặc biệt được xác định trên cơ sở:
a) Giá trị và quy mô cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm;
b) Giá trị và quy mô dự án đối ứng;
c) Mức độ phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
d) Mức độ phát triển chuỗi cung ứng trong nước;
đ) Mức độ chuyển giao công nghệ và làm chủ công nghệ;
e) Mức độ đóng góp đối với năng lực công nghiệp quốc gia;
g) Các tiêu chí khác theo quy định của Chính phủ.
3. Nhà đầu tư chiến lược có mức độ đóng góp cao hơn được áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp, cơ chế giao nguồn lực chiến lược và mức hỗ trợ cao hơn.
4. Chính phủ quy định hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ đóng góp và cơ chế áp dụng đối với từng nhóm nhà đầu tư chiến lược.

CHƯƠNG V
CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
Điều 43. Nguyên tắc áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm
1. Nhà nước áp dụng các cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm nhằm thúc đẩy hình thành năng lực công nghiệp quốc gia, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh công nghệ, an ninh dữ liệu và an ninh chuỗi cung ứng.
2. Cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm được áp dụng trên cơ sở mức độ đóng góp đối với ngành công nghiệp trọng điểm, năng lực công nghiệp quốc gia, giá trị gia tăng trong nước, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và làm chủ công nghệ.
3. Chính phủ quy định tiêu chí, điều kiện và trình tự áp dụng các cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm.
Điều 44. Hỗ trợ phát triển năng lực công nghiệp quốc gia
1. Nhà nước hỗ trợ các chương trình, dự án và hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành năng lực công nghiệp quốc gia.
2. Nội dung hỗ trợ bao gồm nghiên cứu phát triển, thiết kế, tích hợp hệ thống, làm chủ công nghệ, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận và các hoạt động cần thiết khác.
3. Nhà nước hỗ trợ trực tiếp bằng ngân sách nhà nước hoặc Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia đối với các nhiệm vụ phát triển năng lực công nghiệp quốc gia theo quy định của Chính phủ.
4. Chính phủ quy định điều kiện, hình thức và mức hỗ trợ.
Điều 45. Phát triển thị trường cho sản phẩm, dịch vụ công nghiệp trọng điểm
1. Nhà nước áp dụng các cơ chế phát triển thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các dự án thuộc ngành công nghiệp trọng điểm có trách nhiệm sử dụng sản phẩm, dịch vụ được sản xuất, cung cấp hoặc làm chủ tại Việt Nam; trường hợp không sử dụng phải có giải trình. 
3. Trường hợp có từ hai sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp kỹ thuật cùng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn và tiến độ thì phải lựa chọn sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp hoặc làm chủ tại Việt Nam.
4. Việc đánh giá sản phẩm, dịch vụ công nghiệp trọng điểm phải được xem xét trên cơ sở tổng thể, bao gồm năng lực công nghiệp quốc gia, khả năng làm chủ công nghệ, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng.
5. Đối với sản phẩm, công nghệ, dịch vụ hoặc giải pháp kỹ thuật được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp hệ thống hoặc làm chủ tại Việt Nam thuộc ngành công nghiệp trọng điểm, Nhà nước được áp dụng cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường thông qua khung giá, biên độ giá, cơ chế giá hoặc các cơ chế phù hợp khác nhằm thúc đẩy hình thành năng lực công nghiệp quốc gia.
6. Trường hợp sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp kỹ thuật trong nước có giá cao hơn sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp tương đương nhập khẩu nhưng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn và tiến độ thì được xem xét áp dụng cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường theo quy định của Chính phủ.
7. Cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường được áp dụng có thời hạn, được rà soát định kỳ và giảm dần hoặc chấm dứt khi năng lực công nghiệp trong nước đã được hình thành.
8. Chính phủ quy định cơ chế phát triển thị trường đối với ngành công nghiệp trọng điểm.
Điều 46. Cơ sở thử nghiệm công nghiệp trọng điểm
1. Cơ sở thử nghiệm công nghiệp trọng điểm là nhà máy pilot, cơ sở trình diễn công nghệ, dây chuyền thử nghiệm, trung tâm thử nghiệm hoặc mô hình thử nghiệm khác được thành lập nhằm nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện, làm chủ và thương mại hóa công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp trọng điểm. 
2. Cơ sở thử nghiệm công nghiệp trọng điểm được áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát theo quy định của Luật này. 
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện cơ sở thử nghiệm công nghiệp trọng điểm được tiếp cận các nguồn lực cần thiết để phục vụ hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá công nghệ theo quy định của Chính phủ. 
4. Đối với ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng tài nguyên, khoáng sản hoặc nguyên liệu chiến lược, cơ sở thử nghiệm công nghiệp trọng điểm được cấp hoặc được tiếp cận nguyên liệu, sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm liên quan với quy mô phù hợp để phục vụ hoạt động thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện công nghệ theo quy định của Chính phủ. 
5. Cơ sở thử nghiệm công nghiệp trọng điểm được hỗ trợ từ Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
6. Kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá công nghệ từ cơ sở thử nghiệm công nghiệp trọng điểm là căn cứ để quyết định triển khai dự án thương mại hoặc áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm theo quy định của Luật này. 
7. Chính phủ quy định tiêu chí xác định cơ sở thử nghiệm công nghiệp trọng điểm, trình tự, thủ tục thành lập, vận hành, hỗ trợ và quản lý đối với cơ sở thử nghiệm công nghiệp trọng điểm.
Điều 47. Phát triển chuỗi cung ứng trong nước
1. Nhà nước có chính sách thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển và doanh nghiệp Việt Nam trong ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm và các dự án được hưởng cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm có trách nhiệm thực hiện các cam kết phát triển doanh nghiệp Việt Nam và chuỗi cung ứng trong nước.
3. Chính phủ quy định cơ chế giám sát, đánh giá và thực hiện các cam kết phát triển chuỗi cung ứng trong nước.
Điều 48. Cơ chế phát triển sản phẩm, công nghệ và dịch vụ chiến lược
1. Nhà nước áp dụng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà cung cấp hoặc các hình thức phù hợp khác đối với sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và năng lực công nghiệp có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia.
2. Nhà nước áp dụng cơ chế bảo đảm thị trường, cam kết thị trường tối thiểu, đặt hàng, mua sắm công, cam kết sản lượng tối thiểu, cam kết doanh thu tối thiểu hoặc các cơ chế phát triển thị trường khác đối với sản phẩm, công nghệ, dịch vụ chiến lược.
3. Nhà nước áp dụng cơ chế giá, khung giá, biên độ giá hoặc các cơ chế cần thiết khác đối với sản phẩm, công nghệ, dịch vụ chiến lược nhằm hình thành thị trường, phát triển năng lực công nghiệp quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
4. Nhà nước được áp dụng cơ chế cam kết thị trường tối thiểu nhằm hỗ trợ hình thành sản phẩm, công nghệ, dịch vụ hoặc năng lực công nghiệp chiến lược trong nước.
Cam kết thị trường tối thiểu có thể được thực hiện thông qua:
a) Cam kết sản lượng tối thiểu;
b) Cam kết doanh thu tối thiểu;
c) Cam kết giá trị đơn hàng tối thiểu;
d) Cam kết mua sắm công;
đ) Cam kết sử dụng sản phẩm trong nước;
e) Bao tiêu một phần hoặc toàn bộ sản lượng sản phẩm;
g) Các hình thức khác theo quy định của Chính phủ.
5. Quy mô, thời hạn và phạm vi cam kết thị trường tối thiểu được xác định trên cơ sở quy mô đầu tư, thời gian thu hồi vốn, mức độ chiến lược của sản phẩm, công nghệ, dịch vụ hoặc năng lực công nghiệp và mục tiêu phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
6. Doanh nghiệp nhà nước, tổ chức được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp được giao, phân bổ hoặc tiếp cận nguồn lực chiến lược quốc gia có trách nhiệm tham gia thực hiện cơ chế phát triển thị trường, cam kết thị trường tối thiểu, cam kết sản lượng tối thiểu hoặc bao tiêu sản phẩm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
7. Chi phí phát sinh từ việc thực hiện cơ chế cam kết thị trường tối thiểu, cam kết sản lượng tối thiểu, cam kết doanh thu tối thiểu hoặc bao tiêu sản phẩm theo quy định tại Điều này được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
8. Cơ chế hỗ trợ thị trường, cơ chế giá, khung giá, biên độ giá, cam kết thị trường tối thiểu, cam kết sản lượng tối thiểu hoặc cam kết doanh thu tối thiểu được áp dụng có thời hạn; được rà soát định kỳ, giảm dần hoặc chấm dứt khi năng lực công nghiệp trong nước đã được hình thành hoặc mục tiêu phát triển công nghiệp đã đạt được.
9. Chính phủ quy định tiêu chí xác định sản phẩm, công nghệ, dịch vụ chiến lược và cơ chế thực hiện Điều này. 
Điều 49. Bảo đảm an ninh công nghiệp và năng lực tự chủ quốc gia
1. Đối với sản phẩm, công nghệ, dịch vụ, hệ thống, hạ tầng và các hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh công nghệ, an ninh dữ liệu hoặc an ninh chuỗi cung ứng, Nhà nước thực hiện chính sách phát triển năng lực trong nước nhằm bảo đảm khả năng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp hệ thống, vận hành, bảo trì, kiểm soát dữ liệu và làm chủ công nghệ tại Việt Nam.
2. Chính phủ quy định lộ trình nâng cao năng lực trong nước đối với từng ngành công nghiệp trọng điểm và từng nhóm sản phẩm, công nghệ, dịch vụ, hệ thống, hạ tầng hoặc hoạt động.
3. Đối với từng ngành công nghiệp trọng điểm, Chính phủ quy định các khâu, công đoạn, sản phẩm, dịch vụ hoặc năng lực công nghiệp phải được phát triển, làm chủ hoặc thực hiện tại Việt Nam theo lộ trình do Chính phủ quy định nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh công nghệ, an ninh dữ liệu và an ninh chuỗi cung ứng.
4. Chính phủ quy định yêu cầu về tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam, tỷ lệ năng lực trong nước, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước hoặc các yêu cầu cần thiết khác đối với từng ngành công nghiệp trọng điểm trong từng thời kỳ.
5. Dữ liệu phát sinh từ các hệ thống, công trình và hạ tầng thuộc ngành công nghiệp trọng điểm phải được quản lý, lưu trữ, kiểm soát và khai thác theo quy định của Chính phủ nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và an ninh dữ liệu.
6. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, sản xuất, cung cấp sản phẩm, công nghệ, dịch vụ hoặc hệ thống thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều này có trách nhiệm thực hiện lộ trình nâng cao năng lực trong nước theo quy định của Chính phủ.
Điều 50. Dự án đối ứng phát triển công nghiệp trọng điểm
1. Đối với dự án thuộc ngành công nghiệp trọng điểm được giao, phân bổ, chỉ định khai thác, sử dụng hoặc được giao, phân bổ hoặc cho phép tiếp cận nguồn lực chiến lược quốc gia, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu nhà đầu tư thực hiện một hoặc nhiều dự án đối ứng nhằm phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
2. Dự án đối ứng là dự án, chương trình, hoạt động hoặc cam kết đầu tư được thực hiện cùng với dự án chính nhằm hình thành, phát triển hoặc nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia, doanh nghiệp Việt Nam, chuỗi cung ứng trong nước, năng lực công nghệ và nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm.
3. Dự án đối ứng bao gồm một hoặc nhiều nội dung sau đây:
a) Nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ;
b) Chuyển giao công nghệ, dữ liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ và tri thức quản lý;
c) Phát triển năng lực thiết kế, engineering, tích hợp hệ thống, tổng thầu EPC, vận hành và bảo trì;
d) Đầu tư cơ sở nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm thử nghiệm, cơ sở đánh giá và chứng nhận;
đ) Đầu tư sản xuất sản phẩm, thiết bị, vật liệu, linh kiện hoặc công nghệ phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm;
e) Phát triển năng lực khai thác, chế biến sâu và sử dụng khoáng sản chiến lược;
g) Phát triển doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;
h) Đào tạo nguồn nhân lực, chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động kỹ thuật chất lượng cao;
i) Phát triển cơ sở dữ liệu, hạ tầng số, năng lực quản lý, vận hành và kiểm soát dữ liệu tại Việt Nam;
k) Các nội dung khác phục vụ phát triển ngành công nghiệp trọng điểm và năng lực công nghiệp quốc gia.
4. Quy mô, nội dung và lộ trình thực hiện dự án đối ứng được xác định trên cơ sở:
a) Quy mô dự án chính;
b) Giá trị nguồn lực chiến lược quốc gia được giao, phân bổ hoặc cho phép khai thác, sử dụng;
c) Giá trị kinh tế, thương mại hoặc lợi ích thu được từ dự án chính;
d) Mức độ ảnh hưởng đối với phát triển ngành công nghiệp trọng điểm;
đ) Mục tiêu phát triển năng lực công nghiệp quốc gia trong từng thời kỳ.
5. Dự án đối ứng là một bộ phận của cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm và được ghi nhận trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định giao nguồn lực chiến lược quốc gia, hợp đồng dự án hoặc văn bản pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
6. Việc thực hiện dự án đối ứng được theo dõi, giám sát và đánh giá định kỳ theo quy định của Luật này.
7. Kết quả thực hiện dự án đối ứng là căn cứ để:
a) Tiếp tục giao, phân bổ hoặc cho phép khai thác, sử dụng nguồn lực chiến lược quốc gia;
b) Áp dụng các cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm;
c) Đánh giá việc thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm;
d) Xem xét việc giao các dự án, chương trình hoặc nguồn lực chiến lược khác.
8. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ dự án đối ứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được áp dụng một hoặc nhiều biện pháp sau đây:
a) Yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục;
b) Điều chỉnh nội dung hoặc tiến độ thực hiện dự án chính;
c) Điều chỉnh, chấm dứt hoặc thu hồi các cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm đã được áp dụng;
d) Điều chỉnh, chấm dứt hoặc thu hồi quyền khai thác, sử dụng nguồn lực chiến lược quốc gia theo quy định của pháp luật;
đ) Thu hồi các khoản hỗ trợ của Nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
9. Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án phải thực hiện dự án đối ứng; nguyên tắc xác định quy mô, nội dung và giá trị dự án đối ứng; cơ chế giám sát, đánh giá và xử lý đối với việc thực hiện dự án đối ứng.
Điều 51. Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia
1. Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia là công cụ tài chính của Nhà nước nhằm hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp trọng điểm, năng lực công nghiệp quốc gia và các dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển công nghiệp.
2. Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia được sử dụng để hỗ trợ hình thành năng lực công nghiệp quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp trọng điểm.
3. Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia thực hiện một hoặc nhiều hình thức hỗ trợ sau đây:
a) Tài trợ;
b) Hỗ trợ lãi suất;
c) Cho vay;
d) Bảo lãnh tín dụng;
đ) Góp vốn;
e) Hỗ trợ đầu tư;
g) Đầu tư vào các công trình, thiết chế, hạ tầng dùng chung phục vụ phát triển công nghiệp;
h) Các hình thức hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.
i) Hỗ trợ thực hiện cơ chế khách hàng đầu tiên, cơ chế cam kết thị trường tối thiểu và thương mại hóa sản phẩm công nghiệp đầu tiên.
4. Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia hỗ trợ đối với các đối tượng sau:
a) Nhà đầu tư chiến lược;
b) Doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm;
c) Doanh nghiệp Việt Nam phát triển năng lực công nghiệp quốc gia;
d) Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp;
đ) Dự án đối ứng;
e) Dự án nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ;
g) Nhà máy pilot, cơ sở thử nghiệm và cơ sở trình diễn công nghệ;
h) Tổ hợp công nghiệp trọng điểm;
i) Dự án công nghiệp ngoài khơi;
k) Dự án công nghiệp đất hiếm và vật liệu chiến lược;
l) Các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực công nghiệp quốc gia theo quy định của Chính phủ.
m) Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp đầu tiên, dự án phát triển năng lực công nghiệp quốc gia và dự án được áp dụng cơ chế cam kết thị trường tối thiểu.
5. Nguồn vốn của Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia bao gồm:
a) Nguồn vốn do Nhà nước bố trí;
b) Nguồn thu từ hoạt động của Quỹ;
c) Nguồn vốn huy động hợp pháp trong nước và nước ngoài;
d) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
6. Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; tập trung hỗ trợ các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực công nghiệp quốc gia, các dự án có thời gian thu hồi vốn dài, mức độ rủi ro cao hoặc khó tiếp cận nguồn vốn thương mại.
7. Chính phủ thống nhất quản lý Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia; quy định mô hình tổ chức, cơ chế quản trị, cơ chế tài chính, tiêu chí hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ.
Điều 52. Cơ chế huy động nguồn lực tài chính chưa tham gia vào hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh
1. Nhà nước áp dụng cơ chế đặc biệt nhằm huy động các nguồn lực tài chính, tài sản và nguồn vốn hợp pháp chưa tham gia hoặc tham gia hạn chế vào hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh để đầu tư vào Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia, dự án công nghiệp trọng điểm và các công cụ huy động vốn phục vụ phát triển công nghiệp trọng điểm.
2. Nguồn lực tài chính được huy động theo cơ chế quy định tại Điều này bao gồm:
a) Tiền đồng Việt Nam;
b) Ngoại tệ hợp pháp;
c) Vàng;
d) Chứng khoán;
đ) Quyền tài sản;
e) Bất động sản;
g) Các tài sản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Cơ chế quy định tại Điều này được áp dụng có thời hạn; tổng thời gian áp dụng không quá 05 năm.
4. Người tham gia cơ chế quy định tại Điều này có trách nhiệm kê khai tài sản, nguồn vốn tham gia đầu tư theo quy định của pháp luật.
5. Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định:
a) Thời điểm áp dụng;
b) Thời hạn áp dụng cụ thể;
c) Phạm vi tài sản được áp dụng;
d) Các cơ chế đặc biệt về kê khai, xác lập quyền sở hữu, chuyển đổi tài sản, nghĩa vụ tài chính, xử lý vi phạm hành chính và các cơ chế cần thiết khác để huy động nguồn lực tài chính cho phát triển công nghiệp trọng điểm;
đ) Cơ chế quản lý, giám sát, kiểm soát rủi ro và phòng ngừa lợi dụng chính sách.
6. Cơ chế đặc biệt quy định tại khoản 5 Điều này có thể bao gồm việc miễn, giảm hoặc không xem xét xử lý đối với một số hành vi vi phạm hành chính, nghĩa vụ tài chính phát sinh trước thời điểm tham gia cơ chế theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
7. Không áp dụng cơ chế quy định tại Điều này đối với tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng, hối lộ, rửa tiền, tài trợ khủng bố, mua bán trái phép chất ma túy, mua bán người và các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng khác theo quy định của Bộ luật Hình sự.
8. Chính phủ tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính được huy động theo Điều này; định kỳ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
Điều 53. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghiệp trọng điểm
1. Nhà nước áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, mô hình quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và các giải pháp đổi mới sáng tạo thuộc ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống lần đầu được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hoặc tích hợp tại Việt Nam thuộc ngành công nghiệp trọng điểm được áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.
3. Trong thời gian thử nghiệm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quyết định áp dụng cơ chế quản lý, phương thức đánh giá
4. Kết quả thử nghiệm là căn cứ để hoàn thiện cơ chế chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và triển khai trên phạm vi rộng.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 54. Thử nghiệm, vận hành và thương mại hóa sản phẩm công nghiệp đầu tiên
1. Sản phẩm, công nghệ, dịch vụ hoặc hệ thống thuộc ngành công nghiệp trọng điểm lần đầu được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hoặc tích hợp tại Việt Nam được bố trí thử nghiệm, vận hành thử, vận hành có kiểm soát hoặc triển khai trong các dự án phù hợp.
2. Trường hợp Việt Nam chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phòng thử nghiệm hoặc tổ chức đánh giá phù hợp thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quyết định cơ chế đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận hoặc công nhận kết quả đánh giá của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài.
3. Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các dự án thuộc ngành công nghiệp trọng điểm có trách nhiệm bố trí thử nghiệm, vận hành hoặc sử dụng sản phẩm công nghiệp đầu tiên đáp ứng yêu cầu về an toàn, chất lượng, kỹ thuật và hiệu quả vận hành.
4. Việc sản phẩm, công nghệ, dịch vụ hoặc hệ thống chưa có kinh nghiệm vận hành thương mại, chưa có công trình tương tự, chưa có dự án tham chiếu hoặc chưa có hồ sơ năng lực tương tự tại Việt Nam không được sử dụng làm tiêu chí loại trừ đối với sản phẩm công nghiệp đầu tiên.
5. Trường hợp từ chối bố trí thử nghiệm, vận hành hoặc sử dụng sản phẩm công nghiệp đầu tiên phải có văn bản giải trình rõ căn cứ kỹ thuật, căn cứ an toàn hoặc căn cứ pháp lý liên quan.
6. Trường hợp có từ hai sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp kỹ thuật đáp ứng tương đương về yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả vận hành thì phải lựa chọn sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp hoặc làm chủ tại Việt Nam.
7. Người quyết định đầu tư, người quyết định mua sắm, người phê duyệt thiết kế, người phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, người nghiệm thu hoặc người quyết định đưa sản phẩm công nghiệp đầu tiên vào sử dụng không phải chịu trách nhiệm đối với các rủi ro kỹ thuật, công nghệ hoặc chênh lệch chi phí phát sinh từ việc áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp theo quy định của Luật này nếu thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và không có hành vi vụ lợi, tham nhũng hoặc cố ý làm trái pháp luật.
8. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ đối với hoạt động thử nghiệm, vận hành thử, đánh giá, chứng nhận, thương mại hóa sản phẩm công nghiệp đầu tiên và cơ chế khách hàng đầu tiên.
9. Nhà nước áp dụng cơ chế khách hàng đầu tiên đối với sản phẩm, công nghệ, dịch vụ hoặc hệ thống thuộc ngành công nghiệp trọng điểm được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hoặc tích hợp lần đầu tại Việt Nam.
10. Doanh nghiệp, tổ chức tham gia cơ chế khách hàng đầu tiên được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động thử nghiệm, vận hành, đánh giá, hiệu chỉnh công nghệ, đào tạo vận hành, bảo hành tăng cường và các chi phí cần thiết khác theo quy định của Chính phủ.
11. Khoản chênh lệch chi phí phát sinh do sử dụng sản phẩm công nghiệp đầu tiên hoặc sản phẩm được áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp theo quy định của Luật này được xem là chi phí hợp lý phục vụ phát triển năng lực công nghiệp quốc gia và được hạch toán, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.
12. Nhà nước có thể áp dụng cơ chế cam kết thị trường tối thiểu, cam kết sản lượng tối thiểu, cam kết doanh thu tối thiểu hoặc cơ chế giá theo quy định tại Điều 47 của Luật này để hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm công nghiệp đầu tiên.
13. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

CHƯƠNG VI
TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
Điều 55. Tổ hợp công nghiệp trọng điểm
1. Tổ hợp công nghiệp trọng điểm là không gian phát triển công nghiệp chiến lược được quy hoạch để phát triển tập trung một hoặc nhiều ngành công nghiệp trọng điểm gắn với hệ thống kết cấu hạ tầng, năng lượng, logistics, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và các hoạt động hỗ trợ khác.
2. Tổ hợp công nghiệp trọng điểm được hình thành nhằm phát triển ngành công nghiệp trọng điểm, nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh.
3. Tổ hợp công nghiệp trọng điểm quốc gia là tổ hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển ngành công nghiệp trọng điểm, năng lực công nghiệp quốc gia và lợi ích chiến lược của quốc gia.
4. Chính phủ quy định tiêu chí xác định tổ hợp công nghiệp trọng điểm và tổ hợp công nghiệp trọng điểm quốc gia.
Điều 56. Quy hoạch và phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm
1. Tổ hợp công nghiệp trọng điểm được xác định trong quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh.
2. Việc quy hoạch và phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm phải bảo đảm sự gắn kết giữa nguồn lực, hạ tầng, nguồn nhân lực, thị trường và chuỗi giá trị của ngành công nghiệp trọng điểm.
3. Việc phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm quốc gia thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
4. Nhà nước thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo lập quỹ đất, quỹ mặt nước, không gian biển và các nguồn lực cần thiết khác để phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm.
5. Chính phủ quyết định chủ trương thành lập tổ hợp công nghiệp trọng điểm quốc gia.
6. Chính phủ tổ chức liên kết, điều phối và phát triển mạng lưới các tổ hợp công nghiệp trọng điểm nhằm hình thành hệ sinh thái công nghiệp trọng điểm quốc gia.
7. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh và quản lý tổ hợp công nghiệp trọng điểm.
Điều 57. Nội dung phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm
1. Tổ hợp công nghiệp trọng điểm được đầu tư đồng bộ các hạng mục cần thiết phục vụ phát triển ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Tổ hợp công nghiệp trọng điểm có thể bao gồm các khu chức năng công nghiệp, năng lượng, logistics, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, khu dịch vụ và các hạng mục cần thiết khác.
3. Đối với tổ hợp công nghiệp trọng điểm quốc gia, việc phát triển tổ hợp phải gắn với các thiết chế nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm.
4. Chính phủ quy định nội dung phát triển đối với từng loại tổ hợp công nghiệp trọng điểm.
Điều 58. Thu hút đầu tư vào tổ hợp công nghiệp trọng điểm
1. Tổ hợp công nghiệp trọng điểm tập trung thu hút các dự án thuộc ngành công nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và các hoạt động phục vụ trực tiếp cho phát triển ngành công nghiệp trọng điểm.
2. Dự án đầu tư trong tổ hợp công nghiệp trọng điểm được lựa chọn trên cơ sở mức độ đóng góp đối với phát triển ngành công nghiệp trọng điểm, năng lực công nghiệp quốc gia, giá trị gia tăng trong nước, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
3. Dự án lắp ráp, chế biến hoặc sản xuất thuộc ngành công nghiệp trọng điểm được thu hút vào tổ hợp công nghiệp trọng điểm khi có cam kết và lộ trình nâng cấp năng lực công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng trong nước và phát triển chuỗi cung ứng trong nước.
4. Nhà đầu tư phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm được giao, chỉ định hoặc giao thực hiện hoặc ưu tiên thực hiện các dự án, công trình và hoạt động có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của tổ hợp theo quy định của Chính phủ.
5. Nhà đầu tư phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm được đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác nhà xưởng, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm logistics, cơ sở thử nghiệm và các công trình dùng chung khác phục vụ hoạt động của tổ hợp.
6. Nhà đầu tư phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm trong tổ hợp.
7. Nhà đầu tư phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm được đề xuất danh mục doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển, nhà đầu tư chiến lược và các chủ thể khác cần thu hút vào tổ hợp.
8. Nhà đầu tư phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm được xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghiệp trong tổ hợp.
9. Nhà đầu tư phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm được đề xuất lựa chọn, thay thế hoặc chấm dứt hoạt động của nhà đầu tư trong tổ hợp không phù hợp với chiến lược phát triển đã được phê duyệt theo quy định của Chính phủ.
10. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận các đề xuất quy định tại khoản 7, khoản 8 và khoản 9 Điều này làm cơ sở áp dụng các cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm theo quy định của pháp luật.
11. Chính phủ quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư trong tổ hợp công nghiệp trọng điểm.
Điều 59. Cơ chế phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm
1. Tổ hợp công nghiệp trọng điểm được áp dụng các cơ chế phát triển đặc thù nhằm thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp trọng điểm, nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia và hình thành hệ sinh thái công nghiệp.
2. Tổ hợp công nghiệp trọng điểm được áp dụng cơ chế luồng xanh đầu tư và luồng xanh nguồn lực theo quy định của Luật này và quy định của Chính phủ.
3. Nhà nước hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng dùng chung, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và các công trình cần thiết khác trong tổ hợp công nghiệp trọng điểm.
4. Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng ngoài hàng rào và các công trình hạ tầng quốc gia phục vụ trực tiếp tổ hợp công nghiệp trọng điểm.
5. Nhà đầu tư phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm được hưởng các cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm theo quy định của Luật này.
6. Nhà đầu tư phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm và các dự án thuộc tổ hợp công nghiệp trọng điểm được giao, phân bổ, chỉ định khai thác, sử dụng hoặc phát triển nguồn lực chiến lược quốc gia phù hợp với cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm.
7. Nguồn lực chiến lược quy định tại khoản 6 Điều này bao gồm đất đai, mặt nước, không gian biển, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, năng lượng, dữ liệu, hạ tầng số, công nghệ và các nguồn lực cần thiết khác phục vụ phát triển ngành công nghiệp trọng điểm.
8. Việc giao, phân bổ, chỉ định khai thác, sử dụng hoặc phát triển nguồn lực chiến lược được thực hiện trên cơ sở cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm, kết quả thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia và bảo đảm lợi ích quốc gia.
9. Nhà nước hỗ trợ đầu tư hoặc hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác đối với việc đầu tư xây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn, nhà xưởng dùng chung, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo và các công trình phục vụ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp Việt Nam trong tổ hợp công nghiệp trọng điểm.
10. Đối với các công trình, thiết chế, chương trình hoặc dự án có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tổ hợp công nghiệp trọng điểm, Chính phủ quy định cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, lựa chọn nhà đầu tư, chỉ định hoặc hình thức phù hợp khác để tổ chức thực hiện.
11. Việc áp dụng cơ chế phát triển, hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ ngân sách hoặc giao, phân bổ, chỉ định khai thác, sử dụng hoặc phát triển nguồn lực chiến lược quốc gia đối với tổ hợp công nghiệp trọng điểm được thực hiện trên cơ sở kết quả thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm theo quy định của Luật này.
12. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được điều chỉnh, chấm dứt hoặc thu hồi các cơ chế phát triển, hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ ngân sách hoặc nguồn lực chiến lược quốc gia đã được giao theo quy định của pháp luật.
13. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 60. Quản lý và điều phối tổ hợp công nghiệp trọng điểm
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với tổ hợp công nghiệp trọng điểm.
2. Đối với tổ hợp công nghiệp trọng điểm quốc gia, Chính phủ có thể thành lập cơ chế điều phối hoặc cơ quan đầu mối để tổ chức thực hiện.
3. Chính phủ quy định cơ chế một cửa, một đầu mối; cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương; mô hình quản lý, vận hành và giám sát hoạt động của tổ hợp công nghiệp trọng điểm.
4. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ hợp công nghiệp trọng điểm được thực hiện trên cơ sở mức độ đóng góp đối với phát triển ngành công nghiệp trọng điểm, năng lực công nghiệp quốc gia, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, giá trị gia tăng trong nước, đổi mới sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ.
5. Nhà đầu tư phát triển tổ hợp công nghiệp trọng điểm và các nhà đầu tư trong tổ hợp có trách nhiệm thực hiện các cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm theo quy định của Luật này.
6. Chính phủ quy định cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm trong tổ hợp công nghiệp trọng điểm.

CHƯƠNG VII
CÔNG NGHIỆP NGOÀI KHƠI
Điều 61. Công nghiệp ngoài khơi
1. Công nghiệp ngoài khơi là ngành công nghiệp trọng điểm bao gồm các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, chế tạo, xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo trì, khai thác, cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác được thực hiện trên biển hoặc phục vụ trực tiếp cho phát triển các ngành công nghiệp ngoài khơi.
2. Công nghiệp ngoài khơi bao gồm công nghiệp năng lượng ngoài khơi, công nghiệp khoáng sản biển, công nghiệp thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, công trình ngoài khơi, công nghiệp chế tạo phục vụ ngoài khơi, dịch vụ công nghiệp ngoài khơi và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ.
3. Nhà nước phát triển công nghiệp ngoài khơi nhằm phát huy tiềm năng biển quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế biển, nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia, hình thành các ngành công nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
Điều 62. Nguyên tắc phát triển công nghiệp ngoài khơi
1. Phát triển công nghiệp ngoài khơi phải gắn với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, quy hoạch không gian biển quốc gia, chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia và chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.
2. Phát triển công nghiệp ngoài khơi phải bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia trên biển.
3. Công nghiệp ngoài khơi được áp dụng các cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm theo quy định của Luật này.
Điều 63. Quy hoạch và phát triển công nghiệp ngoài khơi
1. Nhà nước quy hoạch không gian biển, hạ tầng, cảng biển, khu hậu cần, trung tâm công nghiệp ngoài khơi, hành lang công nghiệp ngoài khơi quốc gia, tổ hợp công nghiệp trọng điểm và các nguồn lực cần thiết để phát triển công nghiệp ngoài khơi.
2. Chính phủ tổ chức phát triển các hành lang công nghiệp ngoài khơi quốc gia, trung tâm công nghiệp ngoài khơi quốc gia và các tổ hợp công nghiệp trọng điểm nhằm tập trung nguồn lực, hình thành hệ sinh thái công nghiệp ngoài khơi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
3. Các dự án công nghiệp ngoài khơi được giao, phân bổ hoặc tiếp cận nguồn lực chiến lược quốc gia theo quy định của Luật này trên cơ sở cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm và kết quả thực hiện cam kết.
Điều 64. Phát triển công nghiệp năng lượng ngoài khơi
1. Công nghiệp năng lượng ngoài khơi là lĩnh vực chiến lược quốc gia trong phát triển công nghiệp ngoài khơi.
2. Công nghiệp năng lượng ngoài khơi bao gồm điện gió ngoài khơi, điện mặt trời ngoài khơi, năng lượng sóng biển, năng lượng thủy triều, hydrogen xanh ngoài khơi, ammonia xanh ngoài khơi và các dạng năng lượng ngoài khơi khác theo quy định của Chính phủ.
3. Trong giai đoạn hiện nay, điện gió ngoài khơi là trọng tâm phát triển công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
4. Nhà nước huy động, phân bổ, điều phối và tập trung các nguồn lực chiến lược quốc gia để phát triển công nghiệp năng lượng ngoài khơi trong từng thời kỳ.
5. Nhà nước hình thành ngành công nghiệp năng lượng ngoài khơi quốc gia có khả năng cạnh tranh quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành động lực phát triển công nghiệp, kinh tế biển và năng lượng quốc gia.
6. Nhà nước phát triển công nghiệp năng lượng ngoài khơi gắn với xuất khẩu điện, hydrogen xanh, ammonia xanh, thiết bị, công nghệ và dịch vụ công nghiệp ngoài khơi.
7. Công nghiệp năng lượng ngoài khơi được áp dụng các cơ chế phát triển đặc biệt nhằm hình thành chuỗi giá trị công nghiệp hoàn chỉnh, nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia và năng lực cạnh tranh quốc tế.
8. Việc phát triển điện gió ngoài khơi phải gắn với phát triển đồng bộ các năng lực khảo sát, thiết kế, engineering, chế tạo, tích hợp hệ thống, xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo trì, logistics, nghiên cứu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực và các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan.
9. Đối với dự án điện gió ngoài khơi có quy mô lớn, dự án được giao không gian biển quy mô lớn hoặc được giao nguồn lực chiến lược quốc gia, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đối ứng đặc biệt nhằm hình thành năng lực công nghiệp điện gió ngoài khơi quốc gia.
10. Dự án đối ứng đặc biệt bao gồm một hoặc nhiều nội dung sau đây: cơ sở nghiên cứu phát triển, cơ sở đào tạo, cơ sở sản xuất thiết bị, cơ sở chế tạo phương tiện chuyên dụng, cơ sở sản xuất vật liệu chiến lược, trung tâm vận hành bảo trì, trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở phát triển công nghệ và các dự án khác theo quy định của Chính phủ.
Điều 65. Cơ chế đặc biệt đối với dự án năng lượng ngoài khơi chiến lược
1. Dự án năng lượng ngoài khơi có quy mô lớn, dự án sử dụng nguồn lực chiến lược quốc gia hoặc dự án thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm và dự án đối ứng đặc biệt được áp dụng cơ chế phát triển đặc biệt theo quy định của Luật này.
2. Nhà nước bảo đảm sự đồng bộ giữa chính sách phát triển công nghiệp năng lượng ngoài khơi và chính sách phát triển điện lực.
3. Dự án quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng các cơ chế theo pháp luật về điện lực nhằm bảo đảm tính khả thi về tài chính, khả năng thu hồi vốn và thực hiện các cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm.
4. Dự án quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng cơ chế điện lực vượt trội hơn so với dự án năng lượng ngoài khơi thông thường khi đáp ứng điều kiện về cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm và dự án đối ứng đặc biệt.
5. Mức độ áp dụng cơ chế điện lực vượt trội được xác định trên cơ sở giá trị nguồn lực chiến lược quốc gia được giao, giá trị dự án đối ứng, mức độ phát triển doanh nghiệp Việt Nam, mức độ phát triển chuỗi cung ứng trong nước, mức độ phát triển năng lực công nghiệp trong nước, mức độ chuyển giao công nghệ và mức độ đóng góp đối với năng lực công nghiệp quốc gia.
6. Cơ chế điện lực vượt trội bao gồm một hoặc nhiều cơ chế về giá điện, sản lượng hợp đồng, thời hạn hợp đồng, thanh toán công suất, chia sẻ rủi ro doanh thu, bảo đảm doanh thu hoặc các cơ chế khác theo quy định của pháp luật về điện lực.
7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 66. Phát triển chuỗi giá trị công nghiệp năng lượng ngoài khơi
1. Nhà nước phát triển đồng bộ chuỗi giá trị công nghiệp năng lượng ngoài khơi từ khảo sát, thiết kế, engineering, chế tạo thiết bị, xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo trì, logistics, nghiên cứu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực đến tiêu thụ sản phẩm năng lượng.
2. Chính phủ quy định lộ trình phát triển năng lực trong nước đối với từng khâu của chuỗi giá trị công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
3. Đối với các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ hoặc năng lực công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với công nghiệp năng lượng ngoài khơi, Chính phủ quy định các yêu cầu về phát triển năng lực trong nước, làm chủ công nghệ, sản xuất tại Việt Nam hoặc cung cấp tại Việt Nam.
Điều 67. Phát triển doanh nghiệp Việt Nam và chuỗi cung ứng công nghiệp năng lượng ngoài khơi
1. Nhà nước phát triển doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
2. Chính phủ quy định lộ trình nâng cao tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước và tỷ lệ năng lực trong nước đối với từng giai đoạn phát triển công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
3. Nhà đầu tư thực hiện dự án năng lượng ngoài khơi có trách nhiệm thực hiện cam kết phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và phát triển năng lực công nghiệp quốc gia theo quy định của Luật này.
4. Nhà nước hình thành doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng ngoài khơi theo lộ trình do Chính phủ quy định.
5. Chính phủ quy định cơ chế thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp đầu chuỗi và các tổ hợp công nghiệp trọng điểm nhằm phát triển hệ sinh thái công nghiệp năng lượng ngoài khơi quốc gia.
Điều 68. Bảo đảm năng lực trong nước đối với công nghiệp năng lượng ngoài khơi
1. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển và bảo đảm năng lực trong nước đối với các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ, công trình, hệ thống và hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
2. Chính phủ quy định danh mục các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ, công trình, hệ thống và hoạt động cần được phát triển, làm chủ hoặc bảo đảm thực hiện tại Việt Nam.
3. Chính phủ quy định danh mục các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, công trình, phương tiện hoặc hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với công nghiệp năng lượng ngoài khơi phải được sản xuất, cung cấp, sở hữu, vận hành hoặc kiểm soát tại Việt Nam.
4. Chính phủ quy định danh mục các dịch vụ trọng yếu đối với công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
5. Dịch vụ trọng yếu có thể được yêu cầu do doanh nghiệp Việt Nam sở hữu, vận hành hoặc kiểm soát theo lộ trình do Chính phủ quy định.
6. Chính phủ quy định danh mục thiết bị chiến lược, công nghệ chiến lược và vật liệu chiến lược đối với công nghiệp năng lượng ngoài khơi; quy định lộ trình phát triển năng lực trong nước đối với các đối tượng này.
7. Chính phủ quy định lộ trình hình thành năng lực trong nước đối với tàu khảo sát, tàu lắp đặt ngoài khơi, tàu vận hành bảo trì, trung tâm điều hành, căn cứ hậu cần, cơ sở nghiên cứu phát triển và các phương tiện, thiết bị chiến lược khác.
8. Dữ liệu khảo sát, dữ liệu vận hành, dữ liệu tài nguyên năng lượng ngoài khơi và các dữ liệu quan trọng khác phải được quản lý, lưu trữ và kiểm soát tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ.
Điều 69. Hạ tầng và tài sản chiến lược phục vụ công nghiệp năng lượng ngoài khơi
1. Nhà nước tập trung phát triển hệ thống cảng biển, căn cứ hậu cần, trung tâm logistics, trung tâm điều hành, cơ sở nghiên cứu phát triển, cơ sở đào tạo, cơ sở thử nghiệm, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng và các hạ tầng cần thiết khác phục vụ công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
2. Nhà nước hình thành các tổ hợp công nghiệp trọng điểm phục vụ phát triển công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
3. Tàu khảo sát, tàu lắp đặt ngoài khơi, tàu vận hành bảo trì, thiết bị thi công ngoài khơi, cơ sở thử nghiệm ngoài khơi và các phương tiện, thiết bị khác theo quy định của Chính phủ là tài sản chiến lược phục vụ công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
4. Nhà nước hỗ trợ đầu tư hoặc hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác đối với cảng biển chuyên dụng, căn cứ hậu cần, trung tâm logistics, cơ sở nghiên cứu phát triển, cơ sở đào tạo, cơ sở thử nghiệm và các hạ tầng chiến lược phục vụ công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
5. Nhà nước hỗ trợ đầu tư hoặc hỗ trợ trực tiếp đối với tài sản chiến lược phục vụ công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
6. Chính phủ quy định cơ chế cho vay ưu đãi đặc biệt, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ lãi suất đến 100%, bảo lãnh tín dụng hoặc các cơ chế hỗ trợ tài chính khác đối với tài sản chiến lược phục vụ công nghiệp năng lượng ngoài khơi.
Điều 70. Phát triển các ngành công nghiệp ngoài khơi mới
1. Nhà nước phát triển các ngành công nghiệp ngoài khơi mới nhằm nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia, phát triển kinh tế biển, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không và khai thác hiệu quả tiềm năng biển quốc gia.
2. Các ngành công nghiệp ngoài khơi mới bao gồm công nghiệp khoáng sản biển, công nghiệp thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, công nghiệp vật liệu biển, công nghiệp sinh học biển và các ngành công nghiệp ngoài khơi khác theo quy định của Chính phủ.
3. Nhà nước phát triển năng lực nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, engineering, chế tạo thiết bị, xây dựng công trình, vận hành, bảo trì và các hoạt động công nghiệp, dịch vụ liên quan đối với các ngành công nghiệp ngoài khơi mới.
4. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án thuộc các ngành công nghiệp ngoài khơi mới có trách nhiệm thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm và dự án đối ứng theo quy định của Luật này.
5. Nhà nước phát triển năng lực trong nước đối với công nghệ, thiết bị, dịch vụ và hạ tầng phục vụ các ngành công nghiệp ngoài khơi mới.
6. Các mỏ dầu khí suy giảm sản lượng, công trình dầu khí ngoài khơi, cấu tạo địa chất phù hợp và các hạ tầng có liên quan được nghiên cứu, chuyển đổi hoặc sử dụng phục vụ hoạt động thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon theo quy định của pháp luật.
7. Chính phủ quy định lộ trình phát triển năng lực trong nước đối với các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với các ngành công nghiệp ngoài khơi mới.
8. Chính phủ quy định cơ chế thử nghiệm, trình diễn, thương mại hóa và phát triển công nghệ đối với các dạng năng lượng ngoài khơi mới và các ngành công nghiệp ngoài khơi mới theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát quy định tại Luật này.
9. Việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn và các hoạt động chuyên ngành khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 71. An ninh công nghiệp ngoài khơi
1. Nhà nước thực hiện chính sách bảo đảm an ninh công nghiệp, an ninh năng lượng, an ninh công nghệ, an ninh dữ liệu, an ninh chuỗi cung ứng và an ninh hạ tầng đối với công nghiệp ngoài khơi.
2. Dữ liệu phát sinh từ hoạt động công nghiệp ngoài khơi là nguồn lực chiến lược quốc gia.
3. Dữ liệu công nghiệp ngoài khơi phải được quản lý, lưu trữ, kiểm soát và khai thác tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ.
4. Chính phủ quy định danh mục dữ liệu công nghiệp ngoài khơi có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng.
5. Chính phủ quy định lộ trình làm chủ công nghệ, kiểm soát dữ liệu, vận hành, bảo trì, bảo đảm an ninh mạng, tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam và các yêu cầu cần thiết khác đối với các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với công nghiệp ngoài khơi.

CHƯƠNG VIII
CÔNG NGHIỆP ĐẤT HIẾM VÀ VẬT LIỆU CHIẾN LƯỢC
Điều 72. Công nghiệp đất hiếm và vật liệu chiến lược
1. Công nghiệp đất hiếm và vật liệu chiến lược là ngành công nghiệp trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực công nghiệp quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh công nghệ, an ninh năng lượng, quốc phòng và an ninh.
2. Nhà nước phát triển công nghiệp đất hiếm và vật liệu chiến lược nhằm hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ khai thác, chế biến, sản xuất vật liệu, sản xuất linh kiện và sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.
3. Đất hiếm và các sản phẩm đất hiếm có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp trọng điểm là nguồn lực chiến lược quốc gia.
4. Công nghiệp đất hiếm được gắn kết với phát triển công nghiệp năng lượng ngoài khơi, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp pin, công nghiệp hydrogen, công nghiệp quốc phòng và các ngành công nghiệp trọng điểm khác.
Điều 73. Nguyên tắc phát triển công nghiệp đất hiếm và vật liệu chiến lược
1. Nhà nước thực hiện quản lý và kiểm soát chuỗi giá trị đất hiếm phục vụ phát triển công nghiệp trọng điểm.
2. Việc khai thác, chế biến, sử dụng, tái chế, lưu thông, xuất khẩu và nhập khẩu đất hiếm phải gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp trong nước, nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia và bảo đảm lợi ích quốc gia.
3. Đất hiếm được phân bổ trước cho các ngành công nghiệp trọng điểm, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia.
4. Nhà nước thực hiện điều phối, phân bổ và sử dụng đất hiếm, sản phẩm đất hiếm đối với các ngành công nghiệp trọng điểm trong từng thời kỳ.
5. Chính phủ quy định cơ chế quản lý chuỗi giá trị đất hiếm và vật liệu chiến lược.
Điều 74. Chuỗi giá trị công nghiệp đất hiếm
1. Chuỗi giá trị đất hiếm bao gồm thăm dò, khai thác, tuyển, chế biến, tách chiết, luyện kim, sản xuất vật liệu, sản xuất linh kiện, sản xuất sản phẩm công nghiệp, tái chế, dự trữ, lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu và các hoạt động khác có liên quan.
2. Nhà nước phát triển chuỗi giá trị đất hiếm hoàn chỉnh tại Việt Nam.
3. Chính phủ quy định danh mục chuỗi giá trị, sản phẩm, vật liệu, công nghệ và năng lực công nghiệp đất hiếm phải phát triển, làm chủ hoặc thực hiện tại Việt Nam trong từng thời kỳ.
4. Nhà nước phát triển công nghệ tuyển, công nghệ chế biến, công nghệ tách chiết, luyện kim đất hiếm, vật liệu đất hiếm, nam châm hiệu năng cao, vật liệu chiến lược và các sản phẩm công nghiệp sử dụng đất hiếm.
5. Nhà nước có chính sách phát triển chuỗi giá trị đất hiếm phục vụ công nghiệp năng lượng ngoài khơi quốc gia và các ngành công nghiệp trọng điểm khác.
6. Các dự án công nghiệp năng lượng ngoài khơi chiến lược và các ngành công nghiệp trọng điểm được tiếp cận nguồn cung đất hiếm và sản phẩm đất hiếm sản xuất trong nước theo cơ chế phân bổ do Chính phủ quy định.
Điều 75. Nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp nòng cốt
1. Dự án khai thác, chế biến hoặc sử dụng nguồn tài nguyên đất hiếm có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp trọng điểm được xem xét lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định của Luật này.
2. Mỏ đất hiếm và quyền khai thác đất hiếm có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp trọng điểm chỉ được giao cho doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật.
3. Doanh nghiệp Việt Nam được hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động khai thác, chế biến, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
4. Việc giao nguồn lực chiến lược liên quan đến đất hiếm phải gắn với cam kết phát triển công nghiệp, phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, chuyển giao công nghệ, phát triển năng lực công nghiệp quốc gia và dự án đối ứng.
5. Nhà đầu tư chiến lược phải thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm và dự án đối ứng theo quy định của Luật này.
6. Nhà nước hình thành doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực đất hiếm và vật liệu chiến lược để dẫn dắt chuỗi giá trị, làm chủ công nghệ lõi, phát triển doanh nghiệp trong nước và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia.
7. Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, giao thực hiện dự án chiến lược hoặc áp dụng cơ chế đặc biệt đối với doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực đất hiếm và vật liệu chiến lược.
8. Việc tiếp tục khai thác, sử dụng nguồn lực chiến lược liên quan đến đất hiếm phụ thuộc vào việc thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm, dự án đối ứng và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.
Điều 76. Phát triển năng lực công nghiệp đất hiếm trong nước
1. Nhà nước phát triển năng lực trong nước đối với các công đoạn có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi giá trị đất hiếm.
2. Chính phủ quy định danh mục công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, sản phẩm, thiết bị, vật liệu, dữ liệu và dịch vụ quan trọng đối với công nghiệp đất hiếm.
3. Chính phủ quy định lộ trình làm chủ công nghệ, nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước và phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong công nghiệp đất hiếm.
4. Nhà nước hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đất hiếm và vật liệu chiến lược.
Điều 77. Dự trữ đất hiếm chiến lược
1. Nhà nước thực hiện chính sách dự trữ đất hiếm chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp trọng điểm, quốc phòng, an ninh và ứng phó với biến động chuỗi cung ứng toàn cầu.
2. Dự trữ đất hiếm chiến lược bao gồm quặng, oxit, kim loại, hợp kim, nam châm, vật liệu chiến lược và các sản phẩm đất hiếm khác theo danh mục do Chính phủ quy định.
3. Chính phủ quy định danh mục, quy mô và cơ chế quản lý dự trữ đất hiếm chiến lược.
Điều 78. Tái chế đất hiếm
1. Nhà nước có chính sách phát triển công nghiệp tái chế đất hiếm.
2. Nhà nước áp dụng cơ chế phát triển công nghiệp đối với hoạt động thu hồi và tái chế đất hiếm từ tua-bin điện gió, động cơ điện, pin, thiết bị điện tử, thiết bị công nghiệp và các sản phẩm công nghệ cao khác.
3. Chính phủ quy định lộ trình thu hồi và tái chế đất hiếm đối với các sản phẩm, thiết bị có chứa đất hiếm.
4. Dự án tái chế đất hiếm được áp dụng các cơ chế phát triển công nghiệp trọng điểm theo quy định của Luật này.
Điều 79. Nhà máy pilot và cơ sở thử nghiệm công nghệ đất hiếm
1. Nhà nước phát triển nhà máy pilot, cơ sở trình diễn công nghệ và cơ sở thử nghiệm công nghệ trong lĩnh vực đất hiếm và vật liệu chiến lược.
2. Nhà máy pilot được thực hiện nhằm nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện và thương mại hóa công nghệ khai thác, tuyển, chế biến, tách chiết, luyện kim, tái chế đất hiếm, sản xuất vật liệu chiến lược và các công nghệ khác.
3. Nhà máy pilot được tiếp cận cơ chế thử nghiệm có kiểm soát theo quy định của Luật này.
4. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho phép sử dụng quặng, tinh quặng, sản phẩm trung gian hoặc các sản phẩm đất hiếm khác từ khu vực khoáng sản đã được xác định, khu vực đã được cấp phép hoặc khu vực chưa đưa vào khai thác thương mại để phục vụ hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện công nghệ.
5. Chính phủ quy định khối lượng, chủng loại khoáng sản, cơ chế quản lý, sử dụng, thanh quyết toán và xử lý sản phẩm sau thử nghiệm.
6. Nhà máy pilot được hỗ trợ từ Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia theo quy định của Chính phủ.
Điều 80. Trung tâm công nghiệp đất hiếm và vật liệu chiến lược
1. Nhà nước hình thành các trung tâm công nghiệp đất hiếm và vật liệu chiến lược.
2. Trung tâm công nghiệp đất hiếm và vật liệu chiến lược được áp dụng cơ chế của tổ hợp công nghiệp trọng điểm theo quy định của Luật này.
3. Nhà nước hỗ trợ phát triển hạ tầng, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và các công trình dùng chung phục vụ công nghiệp đất hiếm.
4. Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia bố trí nguồn lực đối với các dự án có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi giá trị đất hiếm, bao gồm tách chiết, luyện kim, vật liệu chiến lược, nam châm hiệu năng cao, tái chế, nghiên cứu phát triển và nhà máy pilot.
5. Trung tâm công nghiệp đất hiếm và vật liệu chiến lược được tổ chức dưới hình thức tổ hợp công nghiệp trọng điểm quốc gia khi đáp ứng tiêu chí theo quy định của Luật này.
Điều 81. Quản lý xuất khẩu và an ninh chuỗi giá trị đất hiếm
1. Nhà nước thực hiện chính sách chế biến sâu đất hiếm tại Việt Nam trước khi xuất khẩu.
2. Việc xuất khẩu quặng đất hiếm, tinh quặng đất hiếm và các sản phẩm đất hiếm chưa qua chế biến sâu được kiểm soát theo quy định của Chính phủ.
3. Việc xuất khẩu các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này chỉ được Thủ tướng Chính phủ quyết định trong trường hợp phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp trọng điểm, tiếp nhận công nghệ chiến lược, mở rộng thị trường hoặc lợi ích chiến lược khác của quốc gia.
4. Chính phủ quy định điều kiện xuất khẩu đối với từng nhóm sản phẩm đất hiếm trên cơ sở nhu cầu công nghiệp trong nước, an ninh chuỗi cung ứng, lợi ích quốc gia và cam kết quốc tế.
5. Nhà nước phát triển xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu, vật liệu chiến lược, nam châm đất hiếm và các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao trên cơ sở bảo đảm nhu cầu trong nước, an ninh chuỗi cung ứng và lợi ích quốc gia.
6. Nhà nước thực hiện chính sách bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, an ninh công nghệ và an ninh dữ liệu đối với công nghiệp đất hiếm.
7. Dữ liệu địa chất, dữ liệu công nghệ, dữ liệu sản xuất và các dữ liệu quan trọng khác liên quan đến đất hiếm là nguồn lực chiến lược quốc gia.
8. Chính phủ quy định cơ chế quản lý, lưu trữ, khai thác và bảo vệ dữ liệu đất hiếm; danh mục sản phẩm, công nghệ, dữ liệu và hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh chuỗi giá trị đất hiếm.
9. Căn cứ yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh công nghệ, an ninh chuỗi cung ứng hoặc mục tiêu phát triển công nghiệp trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp điều tiết, hạn chế, tạm dừng, phân bổ hoặc cho phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với một số sản phẩm đất hiếm trong từng thời kỳ.

CHƯƠNG IX
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÔNG NGHIỆP QUỐC GIA
Điều 82. Phát triển năng lực công nghiệp quốc gia
1. Phát triển năng lực công nghiệp quốc gia là mục tiêu trung tâm của chính sách phát triển công nghiệp và chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp.
2. Năng lực công nghiệp quốc gia bao gồm:
a) Năng lực nghiên cứu và phát triển;
b) Năng lực sản xuất và chế tạo;
c) Năng lực thiết kế và engineering;
d) Năng lực thiết kế tích hợp hệ thống;
đ) Năng lực tích hợp hệ thống;
e) Năng lực tổng thầu EPC;
g) Năng lực thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận;
h) Năng lực phát triển chuỗi cung ứng;
i) Năng lực làm chủ công nghệ;
k) Năng lực phát triển nguồn nhân lực công nghiệp;
l) Năng lực phát triển tài sản trí tuệ công nghiệp;
m) Các năng lực công nghiệp khác.
3. Nhà nước xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
4. Nhà nước xác định và công bố Danh mục năng lực công nghiệp quốc gia cần làm chủ trong từng giai đoạn.
5. Chính sách phát triển công nghiệp phải tập trung hình thành, duy trì và nâng cao các năng lực công nghiệp quốc gia cần làm chủ.
6. Nhà nước huy động công trình, dự án, hệ thống, cơ sở hạ tầng và các nguồn lực phù hợp để phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, thương mại hóa và phát triển sản phẩm công nghiệp đầu tiên, công nghệ mới, năng lực thiết kế, engineering, tích hợp hệ thống, tổng thầu EPC và các năng lực công nghiệp quốc gia khác.
7. Doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp đầu chuỗi, người mua cuối cùng chiến lược, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối và các chủ thể được hưởng cơ chế phát triển công nghiệp theo quy định của Luật này có trách nhiệm tham gia phát triển năng lực công nghiệp quốc gia, bao gồm việc bố trí công trình, dự án hoặc hệ thống phù hợp phục vụ thử nghiệm, thương mại hóa và phát triển sản phẩm công nghiệp đầu tiên theo quy định của Chính phủ.
8. Việc đánh giá năng lực công nghiệp quốc gia được thực hiện trên cơ sở một hoặc nhiều chỉ tiêu sau đây:
a) Mức độ làm chủ công nghệ;
b) Mức độ làm chủ thiết kế và engineering;
c) Mức độ làm chủ thiết kế tích hợp hệ thống;
d) Mức độ làm chủ tích hợp hệ thống;
đ) Mức độ làm chủ tổng thầu EPC;
e) Mức độ phát triển chuỗi cung ứng trong nước;
g) Tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước;
h) Mức độ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu;
i) Các chỉ tiêu khác phục vụ phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
9. Bộ Công Thương tổ chức theo dõi, đánh giá và công bố định kỳ các chỉ tiêu phát triển năng lực công nghiệp quốc gia theo quy định của Chính phủ.
10. Đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc năng lực công nghiệp cần làm chủ tại Việt Nam, Nhà nước áp dụng cơ chế cam kết hình thành thị trường ban đầu phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
Cơ chế cam kết hình thành thị trường ban đầu được thực hiện thông qua quy hoạch, chương trình phát triển công nghiệp, chương trình đầu tư công, mua sắm công, dự án công nghiệp quốc gia, dự án thuộc ngành công nghiệp trọng điểm hoặc các công cụ phát triển thị trường khác theo quy định của pháp luật.
Quy mô, thời hạn và lộ trình hình thành thị trường ban đầu được xác định phù hợp với đặc điểm của từng ngành, sản phẩm, dịch vụ hoặc năng lực công nghiệp và mục tiêu phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
11. Nhà nước áp dụng các cơ chế phát triển công nghiệp nhằm hình thành và phát triển năng lực công nghiệp quốc gia, bao gồm giao nhiệm vụ phát triển công nghiệp, hợp đồng phát triển công nghiệp, hợp đồng chiến lược quốc gia, cơ chế hình thành thị trường ban đầu, cơ chế phát triển thị trường, cơ chế hỗ trợ phát triển công nghiệp và các cơ chế khác theo quy định của pháp luật.
Điều 83. Kế hoạch phát triển năng lực công nghiệp và chuỗi cung ứng trong nước
1. Dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư phải xây dựng kế hoạch phát triển năng lực công nghiệp và chuỗi cung ứng trong nước phù hợp với quy mô, tính chất và ngành nghề của dự án.
2. Kế hoạch phát triển năng lực công nghiệp và chuỗi cung ứng trong nước là một nội dung của hồ sơ dự án đầu tư.
3. Kế hoạch quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm một hoặc nhiều nội dung sau đây:
a) Kế hoạch phát triển doanh nghiệp cung ứng trong nước;
b) Kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng trong nước;
c) Kế hoạch nâng cao giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam;
d) Kế hoạch nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ;
đ) Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
e) Kế hoạch phát triển năng lực thiết kế, engineering, sản xuất, thử nghiệm, đánh giá hoặc các năng lực công nghiệp khác tại Việt Nam;
g) Các nội dung khác phục vụ phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
4. Chính phủ quy định nội dung, phương pháp đánh giá, chế độ báo cáo và cơ chế theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển năng lực công nghiệp và chuỗi cung ứng trong nước.
Điều 84. Đánh giá đóng góp đối với năng lực công nghiệp quốc gia
1. Đối với dự án đầu tư công nghiệp có quy mô lớn, dự án sử dụng nhiều tài nguyên, năng lượng, đất đai, hạ tầng hoặc dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá mức độ đóng góp của dự án đối với phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
2. Việc đánh giá căn cứ vào một hoặc một số nội dung sau đây:
a) Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
b) Phát triển chuỗi cung ứng trong nước;
c) Nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo;
d) Chuyển giao công nghệ;
đ) Đào tạo nguồn nhân lực;
e) Phát triển năng lực thiết kế, engineering, sản xuất, thử nghiệm và đánh giá;
g) Giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam;
h) Các nội dung khác phục vụ phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
3. Kết quả đánh giá là căn cứ để áp dụng cơ chế hỗ trợ, giao nguồn lực chiến lược hoặc các cơ chế phát triển công nghiệp theo quy định của Luật này.
Điều 85. Phát triển doanh nghiệp Việt Nam và chuỗi cung ứng công nghiệp quốc gia
1. Nhà nước phát triển doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia và hình thành các doanh nghiệp có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.
2. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia phát triển năng lực công nghiệp quốc gia và chuỗi cung ứng công nghiệp.
3. Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này được hỗ trợ một hoặc nhiều nội dung sau đây:
a) Tiếp cận tín dụng và các nguồn vốn phát triển;
b) Hỗ trợ lãi suất;
c) Bảo lãnh tín dụng;
d) Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ;
đ) Hỗ trợ đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất và chuyển đổi số;
e) Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực;
g) Hỗ trợ thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận sản phẩm;
h) Hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế;
i) Hỗ trợ tham gia các chương trình phát triển công nghiệp trọng điểm;
k) Các hình thức hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.
4. Nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp nòng cốt và các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp có trách nhiệm tham gia phát triển doanh nghiệp Việt Nam và chuỗi cung ứng trong nước theo quy định của pháp luật.
5. Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia phát triển năng lực công nghiệp quốc gia và chuỗi cung ứng công nghiệp.
6. Chính phủ quy định cơ chế phát triển doanh nghiệp Việt Nam và chuỗi cung ứng công nghiệp quốc gia.
Điều 86. Trung tâm phát triển năng lực công nghiệp quốc gia
1. Nhà nước thành lập hoặc hỗ trợ thành lập các trung tâm phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
2. Trung tâm phát triển năng lực công nghiệp quốc gia có chức năng hỗ trợ nghiên cứu phát triển, thiết kế, engineering, thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận, đào tạo nguồn nhân lực và các hoạt động khác phục vụ phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
3. Trung tâm phát triển năng lực công nghiệp quốc gia được áp dụng cơ chế của tổ hợp công nghiệp trọng điểm theo quy định của Luật này.
4. Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia hỗ trợ các dự án phát triển năng lực công nghiệp quốc gia theo tiêu chí, điều kiện và mục tiêu phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
5. Chính phủ quy định tiêu chí, điều kiện và cơ chế phát triển trung tâm phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.

CHƯƠNG X
CƠ CHẾ TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
Điều 87. Nguyên tắc huy động và sử dụng nguồn lực tài chính
1. Nhà nước huy động, điều phối và tập trung các nguồn lực tài chính để thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm.
2. Nguồn lực tài chính được sử dụng để phát triển năng lực công nghiệp quốc gia, công nghệ chiến lược, doanh nghiệp Việt Nam, chuỗi cung ứng trong nước, dự án công nghiệp trọng điểm và các mục tiêu bảo đảm an ninh công nghiệp, an ninh năng lượng, an ninh công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng.
3. Việc phân bổ nguồn lực tài chính phải căn cứ vào mức độ đóng góp đối với phát triển ngành công nghiệp trọng điểm và năng lực công nghiệp quốc gia.
Điều 88. Công cụ tài chính phát triển công nghiệp trọng điểm
1. Nhà nước sử dụng các công cụ tài chính để hỗ trợ phát triển công nghiệp trọng điểm.
2. Công cụ tài chính bao gồm:
a) Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia;
b) Tín dụng ưu đãi;
c) Hỗ trợ lãi suất;
d) Bảo lãnh;
đ) Đầu tư vốn;
e) Trái phiếu công nghiệp chiến lược;
g) Các công cụ tài chính khác theo quy định của Chính phủ.
3. Chính phủ quy định cơ chế quản lý, huy động và sử dụng các công cụ tài chính quy định tại Điều này.
Điều 89. Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia
1. Quỹ Công nghiệp Chiến lược Quốc gia là công cụ tài chính của Nhà nước nhằm thực hiện chính sách phát triển công nghiệp trọng điểm và phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
2. Quỹ được sử dụng để hỗ trợ các dự án, chương trình và hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển ngành công nghiệp trọng điểm, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, phát triển doanh nghiệp Việt Nam và chuỗi cung ứng trong nước.
3. Chính phủ quy định mô hình tổ chức, cơ chế quản trị, nguồn vốn, đối tượng hỗ trợ, hình thức hỗ trợ và hoạt động của Quỹ.
Điều 90. Cơ chế chia sẻ rủi ro và đầu tư phát triển
1. Nhà nước thực hiện cơ chế chia sẻ rủi ro đối với các dự án công nghiệp trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, công nghệ lần đầu triển khai tại Việt Nam hoặc dự án có vai trò quan trọng đối với phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
2. Nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh, đầu tư vốn, đầu tư cùng nhà đầu tư hoặc các hình thức hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.
3. Việc áp dụng cơ chế hỗ trợ phải gắn với cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm và kết quả thực hiện cam kết.
Điều 91. Định chế tài chính phát triển công nghiệp trọng điểm
1. Chính phủ được giao một hoặc nhiều tổ chức tài chính nhà nước thực hiện các nhiệm vụ huy động vốn, cho vay, bảo lãnh, đầu tư, hỗ trợ lãi suất, chia sẻ rủi ro và các hoạt động tài chính khác phục vụ phát triển công nghiệp trọng điểm.
2. Tổ chức tài chính phát triển công nghiệp trọng điểm được áp dụng cơ chế đặc thù về huy động vốn, quản trị rủi ro và đánh giá hiệu quả phù hợp với đặc điểm của các dự án công nghiệp trọng điểm.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

CHƯƠNG XI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 92. Trách nhiệm của Chính phủ
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp trọng điểm.
2. Chính phủ tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp trọng điểm; điều phối việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển công nghiệp trọng điểm.
3. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật này.
4. Chính phủ định kỳ báo cáo Quốc hội về tình hình phát triển công nghiệp trọng điểm và kết quả thực hiện Luật này.
Điều 93. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương
1. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chính sách phát triển công nghiệp trọng điểm.
2. Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ theo dõi, điều phối và tổng hợp việc thực hiện Luật này.
3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghiệp trọng điểm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
4. Bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có trách nhiệm thực hiện cơ chế một cửa, một đầu mối đối với các dự án công nghiệp trọng điểm theo quy định của Chính phủ.
Điều 94. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu công nghiệp trọng điểm
1. Nhà nước xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về công nghiệp trọng điểm.
2. Cơ sở dữ liệu công nghiệp trọng điểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, giám sát thực hiện cam kết phát triển công nghiệp trọng điểm và phát triển năng lực công nghiệp quốc gia.
3. Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu công nghiệp trọng điểm.
4. Chính phủ quy định việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ phát triển công nghiệp trọng điểm.
Điều 95. Giám sát và đánh giá
1. Việc thực hiện Luật này được giám sát và đánh giá trên cơ sở:
a) Mức độ phát triển ngành công nghiệp trọng điểm;
b) Mức độ phát triển năng lực công nghiệp quốc gia;
c) Mức độ phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
d) Mức độ phát triển chuỗi cung ứng trong nước;
đ) Mức độ làm chủ công nghệ;
e) Hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Nhà nước.
2. Chính phủ tổ chức đánh giá định kỳ việc thực hiện Luật này và báo cáo Quốc hội.
3. Chính phủ quy định hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển công nghiệp trọng điểm và năng lực công nghiệp quốc gia.
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1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm ....
2. Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có trách nhiệm tổ chức thi hành Luật này.
3. Các cơ chế, chính sách đã được áp dụng trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết thời hạn, được điều chỉnh hoặc được thay thế theo quy định của pháp luật.
4. Chính phủ quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật này.
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